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(21)  1-2020-04613 

(57) Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông tin phản hồi, thiết bị truyền 

thông, và phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính. Phương pháp này bao gồm 

các bước: nhận, bởi thiết bị đầu cuối, ít nhất một phần của thông tin đường xuống 

trong tập hợp đơn vị thời gian; xác định, bởi thiết bị đầu cuối, đơn vị thời gian thứ 

hai mà được dùng để mang thông tin phản hồi tương ứng với ít nhất một phần của 

thông tin đường xuống này, trong đó có mối quan hệ liên kết thứ nhất giữa tập 

hợp đơn vị thời gian này và đơn vị thời gian thứ hai này; xác định, bởi thiết bị đầu 

cuối, bảng mã thứ nhất, trong đó khi thông tin đường xuống thứ nhất trong tập 

hợp đơn vị thời gian con thoả mãn điều kiện được thiết đặt trước, thì bảng mã thứ 

nhất này bao gồm thông tin phản hồi tương ứng với thông tin đường xuống thứ 

nhất, bảng mã thứ nhất này không bao gồm thông tin phản hồi tương ứng với đơn 

vị thời gian cụ thể trong tập hợp đơn vị thời gian con này, điều kiện được thiết đặt 

trước này bao gồm điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ nhất này là số lượng phần 

thông tin đường xuống thứ nhất là bằng giá trị được thiết đặt trước thứ nhất, và có 

mối quan hệ liên kết thứ hai giữa tập hợp đơn vị thời gian con này và đơn vị thời 

gian thứ hai này; và gửi, bởi thiết bị đầu cuối, bảng mã thứ nhất này trong đơn vị 

thời gian thứ hai này. Theo các giải pháp kỹ thuật theo các phương án của sáng 

chế, thì có thể cải thiện hiệu quả tận dụng tài nguyên của kênh điều khiển đường 

lên mang thông tin phản hồi. 
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